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1 1 Nguyễn Văn Mƣời 01/01/1931 0978344796 ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thận mạn tiến triển Xin hẹn lại chƣa tiêm

2 2 Trƣơng Văn Minh 12/02/2005 0962363584 ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Dị ứng thuốc(không rõ loại) Xin hẹn lại chƣa tiêm

3 3 Đinh Thị Bồng 01/01/1955 0367689607 Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh suy tim tiến triển Xin hẹn lại chƣa tiêm

4 1 Trƣơng Văn Quí 01-01-46 0398150508 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

5 2 Trần Thị Sàng 01-01-50 0398150508 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Yêu cầu tới nhà

6 3 Lê Thị Tƣ 01-01-59 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tiểu đƣờng, huyết áp Yêu cầu tới nhà

7 4 Võ Thị Khéo 01-01-58 0919996919 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

8 5 Nguyễn Hoài Ngọc 01/01/2001 0919996919 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

9 6 Nguyễn Thị Phƣợng 01-01-79 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

10 7 Nguyễn Anh Kiệt 01-01-97 0855902942 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

11 8 Nguyễn Xuân Thành 01-01-52 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

12 9 Lê Thị Hoàng 01-01-62 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

13 10 Võ Trƣờng Duy 01-01-92 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Yêu cầu tới nhà

14 11 Trƣơng Văn Phú 01-01-84 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai nạn Yêu cầu tới nhà

15 12 Lê Thị Vuông 01-01-29 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh, quá già Yêu cầu tới nhà

16 13 Trần Lê Hoàng Thành 01/01/2009 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tiêm ngừa vắc-xin dại Xin tiêm đợt sau

17 14 Trần Lê Duy Nam 01/01/2003 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nền

18 15 Lê Trần Bảo Ngọc 01/01/2006 0396198057 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

19 16 Lê Trung Hoàng 01-01-50 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp bại não Yêu cầu tới nhà

20 17 Phan Thị Thọ 01-01-31 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Yêu cầu tới nhà

21 18 Võ Thị Nhiễm 01-01-26 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Yêu cầu tới nhà

22 19 Đặng Minh Hiển 01-01-73 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

23 20 Dƣơng Thị Rồi 01-01-30 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Yêu cầu tới nhà

24 21 Đặng Văn Tài 01-01-52 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp ung thƣ giai đoạn cuối Yêu cầu tới nhà

25 22 Nguyễn Thị Chuộng 01-01-50 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Yêu cầu tới nhà

26 23 Nguyễn Văn Chậu 01-01-40 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

27 24 Đặng Thị Kỷ 01-01-48 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

28 25 Nguyễn Thị Mỹ Dung 01-01-76 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Bs hoãn tiêm

29 26 Trần Ngọc Hƣơng Nhi 01/01/2009 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp giảm tiểu cầu

30 27 Nguyễn Thị Tú 01-01-88 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp gãy chân nằm 1 chổ Yêu cầu tới nhà

31 28 Nguyễn Thị Sâm 01-01-22 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp quá già Yêu cầu tới nhà

32 29 Lê Thị Chƣởng 01-01-37 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp quá già Yêu cầu tới nhà

33 30 Lê Văn Phƣợng 01-01-60 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

34 31 Lƣu Thị Hoà 01-01-31 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp đôn cột sống,quá già Yêu cầu tới nhà

35 32 Lê Thị Vá 01-01-35 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp quá già Yêu cầu tới nhà

36 33 Đặng Thị Hóa 01-01-34 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến Yêu cầu tới nhà

37 34 Nguyễn Thị Nở 01-01-51 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Tâm thần Yêu cầu tới nhà

38 35 Chú bị câm (vô gia cƣ) K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Câm điếc, ở nhà củi Yêu cầu tới nhà

39 36 Nguyễn Thị Thúy Ái 01/01/2007 0949963353 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp đang trị hạch BS hoãn tiêm

40 37 Phan Văn Lợi 01-01-85 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tâm thần Không đồng ý tiêm

41 38 Nguyễn Thị Họa My 01-01-87 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

42 39 Trần Quang 01-01-55 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Không đồng ý tiêm

43 40 Võ Văn Thành Đô 01-01-87 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc Không đồng ý tiêm

44 41 Nguyễn Thị Phƣợng 01-01-62 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Không đồng ý tiêm

45 42 Lê Thị Miền 01-01-73 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp tai biến Không đồng ý tiêm

46 43 Lâm Thị Lặc 01-01-36 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp quá già Không đồng ý tiêm
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47 44 Phạm Phƣơng Thảo 01-01-04 0814422999 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

48 45 Nguyễn Thị Sáu 01-01-64 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp nuôi bệnh SG Đang ở bệnh viện SG

49 46 Nguyễn Thị Bích 01-01-84 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thận đang chạy thận ở HN

50 47 Nguyễn Văn Giang 01-01-90 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp động kinh chƣa về địa phƣơng

51 48 Phan Thanh Nam 01-01-05 0946371715 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

52 49 Lâm Nguyễn Kha 01-01-07 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

53 50 Võ Tấn Hậu 01-01-07 0979586595 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

54 51 Nguyễn Thái Khang 01-01-07 0913772885 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

55 52 Võ Thị Thái An 01-01-07 0369252627 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

56 53 Lê Nhật Khang 01-01-09 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

57 54 Trần Minh Tuấn 01-01-09 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp Theo gia đình đi làm thuê chƣa về địa phƣơng

58 55 Nguyễn Thị Bé Ba 01-01-66 0836160062 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

59 56 Phạm Thị Lƣợm 01-01-67 0389617752 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

60 57 Nguyễn Thị Tâm 01-01-68 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 30/08/2021

61 58 Phạm Thị Thu 01-01-69 0939346763 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 21/08/2021

62 59 Phạm Thị Nhàn 01-01-72 0377262497 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 06/09/2021

63 60 Nguyễn Xuân Phƣơng 01-01-72 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 17/09/2021

64 61 Lý Thị Hòa 01-01-74 0918055868 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 10/09/2021

65 62 Phạm Thị Huệ 01-01-75 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

66 63 Phạm Thị Hƣờng 01-01-79 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

67 64 Trần Quí Tuấn 01-01-79 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

68 65 Nguyễn Văn Lành 01-01-80 0982661576 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 10/09/2021

69 66 Nguyễn Thị Hiệp 01-01-83 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

70 67 Nguyễn Tấn Lực 01-01-84 0788997782 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 13/09/2021

71 68 Phạm Văn Tâm 01-01-87 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

72 69 Phan Thị Ngọc Đẹp 01-01-91 0369414338 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/11/2021

73 70 Ngô Hồng Bích 01-01-92 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

74 71 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01-01-93 0939346763 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 21/08/2021

75 72 Lê Quốc Thanh 01-01-93 0939346763 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 21/08/2021

76 73 Nguyễn Thanh Hòa 01-01-93 0949423930 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

77 74 Trần Hoài Nam 01-01-95 0949423930 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

78 75 Nguyễn Hoàng Quyên 01-01-97 0939346763 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 21/08/2021

79 76 Trang Thị Ngọc Trân 01-01-00 0389617752 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

80 77 Tiêu Thiên Thƣ 01-01-02 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 27/08/2021

81 78 Tiêu Thiên Thanh 01-01-04 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

82 79 Trần Ngọc Xuân Mai 01-01-04 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

83 80 Tiêu Thiên Thanh 01-01-04 0966705133 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

84 81 Nguyễn Thị Huỳnh Nhƣ 01-01-04 0353438654 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

85 82 Nguyễn Thị Bích Trâm 01-01-05 0836160062 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

86 83 Nguyễn Thị Bích Trâm 01-01-05 0382796010 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

87 84 Nguyễn Tấn Hải 01-01-05 0856501771 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

88 85 Nguyễn Thị Xuân Nhƣ Khánh 01-01-06 K2 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

89 86 Đinh Thị Tố Lan 01-01-07 0815572525 K3 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

90 87 Trần Hoàng Vinh 01-01-08 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh Ngày hoàn thành 22/08/2021

91 88 Trần Hoàng Vinh 01-01-08 K1 Thị trấn Sa Rài Tân Hồng Đồng Tháp F0 khỏi bệnh

92 1 PHAN THỊ BẢNH 01-01-29 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

93 2 NGUYỄN VĂN THANH 01-01-50 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp TBMMN, SUY KIỆT Dời đợt sau

94 3 NGUYỄN THỊ NHỰA 01-01-32 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

95 4 NGUYỄN THỊ TƢƠNG 01-01-44 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp SUY KIỆT Dời đợt sau

96 5 LÊ VĂN MAU 01-01-52 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp THA Dời đợt sau

97 6 ĐỖ THỊ HÀ 01-01-62 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp TBMMN, Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

98 7 NGUYỄN THỊ PHẤN 01-01-42 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp TÂM THẦN Gia đình không đồng ý tiêm chủng

99 8 NGUYỄN THỊ TẠI 01-01-44 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp TÂM THẦN Gia đình không đồng ý tiêm chủng

100 9 CAO THỊ ĐÚNG 01-01-41 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp THA Dời đợt sau

Bình Phú 



101 10 TRẦN VĂN NHẬT 01-01-48 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp TÂM THẦN, Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

102 11 PHAN THỊ THIỆT 01-01-41 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

103 12 VÕ THỊ HUỲNH HƢNG 01-01-56 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp THA Dời đợt sau

104 13 BÙI THỊ BA 01-01-37 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

105 14 PHẠM VĂN PHÁCH 01-01-34 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

106 15 ĐẶNG THỊ LÁNG 01-01-37 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý tiêm chủng Gia đình không đồng ý tiêm chủng

107 16 LÊ THỊ THỦY 01-01-53 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp THA Dời đợt sau

108 17 ĐOÀN THỊ CAM 01-01-51 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp TÂM THẦN, ĐTĐ, THA, SUY KIỆT Gia đình không đồng ý tiêm chủng

109 18 NGÔ THỊ MỸ 01-01-37 THỐNG NHẤT Bình Phú Tân Hồng Đồng Tháp SUY KIỆT Dời đợt sau

110 1 Trần Thị Yên 01-01-52 0384437919 Đuôi Tôm Tân Hộ Cơ Tân Hồng Đồng Tháp Phản vệ độ 3

111 2 Lê Thị Thủy 01-01-74 0362529031 Chiến Thắng Tân Hộ Cơ Tân Hồng Đồng Tháp Phản vệ độ 3

112 3 Bùi Thị Bên 1928 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

113 4 Trần Thị Giếng 1928 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

114 5 Trần Thị Mậu 1925 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

115 6 Thần Thị Thêm 1941 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

116 7 Nguyễn Thị Hơn 1931 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

117 8 Trần Thị Thưa 1953 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

118 9 Phạm Thị Dạch 1937 Ấp Gò Bói Già yếu không giám tiêm

119 10 Trần Văn Lượm 1935 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

120 11 Lê Thị Phiến 1951 Ấp Gò Bói Già yếu bệnh nền

121 12 Võ Thị Xum 1950 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

122 13 Lý Văn Lù 1945 Ấp Gò Bói Già yếu không đi đƣợc

123 14 Trần Thị Thu 1951 Ấp Gò Bói Bệnh Ung thƣ

124 15 Nguyễn Thị Nhành 1950 Ấp Gò Bói Già yếu bệnh nền

125 16 Nguyễn Thị Trinh 1951 0'383829571 Ấp Đuôi Tôm Có bầu dƣới 13 tuần

126 17 Xem Thị Mai 1950 0'838813832 Ấp Đuôi Tôm có bầu 28 tuần

127 18 Huỳnh Văn Tho 1963 0'827710217 Ấp Đuôi Tôm Bệnh nền

128 19 Nguyễn Thị Phượng 1975 0'388220070 Ấp Đuôi Tôm Bệnh tim

129 20 Hồ Văn Chia 1963 0'362851602 Ấp Đuôi Tôm Bệnh nền

130 21 Nguyễn Thị Điều 1937 0'393546729 Ấp Đuôi Tôm Cao tuổi

131 22 Hồ Thị Hoa 1931 0'847825667 Ấp Đuôi Tôm Cao tuổi

132 23 Trần Thị Xê 1936 0'987944110 Ấp Đuôi Tôm Cao tuổi

133 24 Hồ Thị Thƣơng 1946 0'377522110 Ấp Đuôi Tôm Cao tuổi

134 25 Võ Thị Xuyến 1957 0'949116413 Ấp Đuôi Tôm Đối tƣợng khác

135 26 Nguyễn Văn Bé Tƣ 1957 0'949116413 Ấp Đuôi Tôm Đối tƣợng khác

136 27 Phạm Văn Ngon 1969 0'399357250 Ấp Đuôi Tôm Đối tƣợng khác

137 28 Dƣơng Chí Thanh 2007 0'344982997 Ấp Đuôi Tôm Đối tƣợng khác

138 29 Nguyễn Minh Luân 2002 0'835791406 Ấp Đuôi Tôm Đối tƣợng khác

139 30 Nguyễn Văn De 1954 Ấp Chiến Thắng Bệnh tai biến

140 31 Trần Văn Sèn 1952 Ấp Chiến Thắng Bệnh tai biến

141 32 Trần Thị Mỹ 1953 Ấp Chiến Thắng Già yếu không đi đƣợc

142 33 Trần Văn Đúng 1955 Ấp Chiến Thắng Già yếu không đi đƣợc

143 34 Nguyễn Thị Hương 1931 Ấp Chiến Thắng Già yếu không đi đƣợc

144 35 Đặng Thị Chua 1955 Ấp Chiến Thắng Bệnh tai biến

145 36 Lê Thị Thá 1940 Ấp Chiến Thắng Già yếu bệnh nền

146 37 Huỳnh Thị Lang 1945 Ấp Chiến Thắng Già yếu bệnh tai biến

147 38 Trần Văn Quý 1950 Ấp Chiến Thắng Già yếu bệnh nền

148 39 Phan Thị Mai 1956 Ấp Chiến Thắng F0 mới khỏi bệnh

149 40 Lê Thị Năm 1931 Ấp Chiến Thắng Già yếu

Tân Hộ Cơ 



150 41 Nguyễn Văn Phƣợng 1947 Ấp Chiến Thắng Già yếu

151 42 Lê Thị Năm 1955 Ấp Chiến Thắng Bệnh nền

152 43 Nguyễn Thị Mòi 1960 Ấp Chiến Thắng Bệnh nền

153 44 Phạm Thị Nhàn 1936 Ấp Chiến Thắng Bệnh nền

154 45 Lê Thị Thủy 1974 Ấp Chiến Thắng Dị ứng thuốc

155 46 Đặng Văn Cuông 1975 Ấp Dinh Bà Bệnh tai biến

156 47 Võ Thị Lụa 1953 Bệnh tai biến

157 48 Lâm Thị Hƣơng 1930 Hen suyển

158 49 Phaạm Thị Béo 1955 Tiểu đƣờng, tai biến

159 50 Thƣợng Thị Hoàng 1948 Bại liệt

160 51 Thi Văn Sung 1958 Tai biến

161 52 Trần Thị Lƣ 1963 Tâm thần

162 53 Lê Thị Thu 1953 Tai biến

163 54 Cao Văn Thức 1983 Bại liệt

164 55 Trần Thị Kim Ngọc 2001 Dị ứng thuốc

165 56 Lê Văn Trúc 2007 Dị ứng thuốc

166 57 Phan Thị Thúy Kiều 2008 Bình Dƣơng mới về

167 58 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 2009 F0 mới khỏi bệnh

168 59 Nguyễn Phúc Nguyên 1987 Không đồng ý tiêm

169 60 Lê Thị Diễm Kiều 1989 Không đồng ý tiêm

170 61 Trần Thị Kim Phương 2005 Bình Dƣơng mới về

171 62 Nguyễn Hoàng Linh 2008 Bình Dƣơng mới về

172 63 Lâm Thị Lan 2009 Bình Dƣơng mới về

173 64 Trần Văn Nhựt 1947 Tâm thần

174 65 Huỳnh Tấn Phát 1971 Tâm thần

175 1 DƢƠNG VĂN LƢỢM 1952 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

176 2 TRÀN THỊ SANG 1956 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

177 3 NGUYỄN THỊ GÁI 1985 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

178 4 DĐOÀN THỊ CÚC 1935 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp CAO HUYẾT ÁP

179 5 CAO THỊ LÁT 1984 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

180 6 TRẦN THỊ NGA 1964 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

181 7 ĐỖ THỊ NƢƠNG 1946 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

182 8 LÂM VĂN SIA 1969 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

183 9 NGUYỄN THỊ THỌ 1954 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp TAI BIẾN

184 10 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 1974 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

185 11 NGUYỄN THỊ BÌNH 1960 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

186 12 TRẦN VĂN DU 1927 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

187 13 HUỲNH THỊ CHỤNG 1938 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

188 14 ĐOÀN VĂN KÌA 1968 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

189 15 LÊ THỊ THỦY 1974 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

190 16 NGUYỄN VĂN TÙNG 1980 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

191 17 NGUYỄN THỊ HOA 1969 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

192 18 VÕ VĂN ĐẤU EM 1962 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

193 19 PHẠM THỊ BIÊN 1935 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

194 20 NGUYỄN THANH ĐẠT 1985 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

195 21 HUỲNH THỊ NỞ 1949 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

196 22 PHAN THỊ BỈ 1962 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

197 23 LÂM QUANG TRƢỜNG 1964 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

198 24 HUỲNH THỊ YẾN LINH 2001 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH NẰM TẠI NHÀ

199 25 LÊ VĂN TỤ 1970 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

200 26 NGUYỄN VĂN LONG 1958 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

Thông Bình 



201 27 NGUYỄN CHUNG NHỎ 2000 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp F0

202 28 BÙI THỊ MINH THƢ 2001 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp F0

203 29 NGUYỄN VĂN ÚT EM 1986 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

204 30 LÊ VĂN NGUYÊN 1991 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

205 31 NGUYỄN TỊ BÍCH TUYỀN 1988 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

206 32 TRẦN THỊ YẾN LOAN 1994 Long Sơn Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

207 33 LÊ THỊ MỸ HƢỜNG 1997 Phƣớc Tiên Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

208 34 MAI THỊ HIỂU 1927 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

209 35 TRẦN THỊ HƢƠNG 1951 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

210 36 LÊ THỊ TẤM 1948 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

211 37 HUỲNH VĂN HÙNG 1951 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

212 38 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 1941 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

213 39 NGUYỄN THỊ THÙNG 1928 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

214 40 NGUYỄN VĂN ĐẮNG 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

215 41 TRẦN THỊ KHÉO 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

216 42 HỒ THỊ NẾT 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG CHỊU TIÊM

217 43 PHAN VĂN BÉ 1951 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

218 44 NGUYỄN THỊ SƢƠNG 1952 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

219 45 VÕ THỊ TƢƠI 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG TIÊM

220 46 TRỊNH THỊ LOÁN 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG TIÊM

221 47 VÕ THỊ DUNG 1946 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

222 48 TRẦN VĂN TRƢỜNG 1977 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

223 49 VÕ THỊ ĐẸP 1939 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG TIÊM

224 50 TRẦN THỊ SÂM 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG TIÊM

225 51 NGUYỄN VĂN HIỆP 1944 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG TIÊM

226 52 NGUYỄN THỊ XÁM 1933 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp KHÔNG TIÊM

227 53 VÕ THỊ BỘT 1961 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

228 54 HÀ THỊ Á 1937 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

229 55 TRẦN VĂN CƢỜNG 1977 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

230 56 NGUYỄN VĂN CỘNG 1975 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

231 57 NGUYỄN THAÀNH LUÂN 2000 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

232 58 NGUYỄN HOÀNG NAM ANH 2002 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

233 59 HỒ THỊ HẬN 1956 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

234 60 NGUYỄN THỊ ÁI 1968 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp BỆNH TIM

235 61 BÙI MINH NHỰT 2005 Phƣớc Tiên Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

236 62 BÙI NGỌC SƠN 2007 Phƣớc Tiên Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

237 63 LÊ BẢO HUY 2005 Phƣớc Tiên Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

238 64 NGUYỄN ANH QUỐC 2004 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

239 65 CAO VĂN MẠNH 2004 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

240 66 HỒ THỊ BÌNH 2007 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

241 67 LÂM THỊ HUỲNH NHƢ 2007 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

242 68 NGUYỄN THỊ HUYỀN 2007 ấp Thị Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

243 69 LÂM UYÊN MỸ 2008 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

244 70 VÕ THỊ NGỌC VE 2008 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

245 71 CAO YẾN NHI 2006 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

246 72 NGUYỄN THỊ THI 2005 Cà Vàng Thông Bình Tân Hồng Đồng Tháp

247 1 Nguyễn Thị Cúc 01/01/1944 0333763992 Thi Sơn Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Đang điều trị u phổi

248 2 Trần Văn Sết 01/01/1955 0396380228 Thi Sơn Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

249 3 Lâm Hữu Phát 01/01/1930 0832506371 Anh Dũng Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

250 4 Nguyễn Thị Thƣơng 01/01/1942 0849345992 Anh Dũng Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

251 5 Phạm Thị Mót 01/01/1947 0966242377 Anh Dũng Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

252 6 Đặng Thị Qui 01/01/1932 0352525862 Thi Sơn Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

253 7 Đỗ Văn Lân 01/01/1936 0345254350 Chiến Thắng Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

254 8 Trần Thị Thu 01/01/1955 0706920737 Anh Dũng Tân Thành A Tân Hồng Đồng Tháp Không đồng ý tiêm

Tân Thành A 



255 1 Nguyễn Chúc Phƣơng 01-01-83 0397291006 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thần kinh

256 2 Nguyễn Văn Nhị 01-01-84 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thần kinh

257 3 Lê Thị Biễu 01-01-34 0334595883 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu gù lƣng

258 4 Nguyễn Thị Sữ 01-01-64 0373242292 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến co giật

259 5 Đào Văn Nghiệp 01-01-08 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Thần kinh

260 6 Lê Thị Màu 01-01-62 0374028949 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thần kinh

261 7 Hồ Văn Nghiệp 01-01-30 0901542589 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

262 8 Ngô Văn Thanh 01-01-40 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

263 9 Nguyễn Thị Dung 01-01-39 0901542589 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

264 10 Huỳnh Thị Thuận 01-01-71 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh nền

265 11 Bùi Thị Lá 01-01-53 0323224855 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh nền

266 12 Dƣơng Văn Nghĩa 01-01-74 0397291066 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Cách ly ở BD về 

267 13 Dƣơng Văn Trọng 01-01-96 037776520 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Cách ly ở BD về 

268 14 Huỳnh Thị Nƣơng 01-01-59 0868070367 Ấp 1 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

269 15 Nguyễn Văn Mai 01-01-37 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

270 16 Nguyễn Thị Sào 01-01-61 0974312286 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

271 17 Nguyễn Thị Mến 01-01-47 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

272 18 Nguyễn Văn Tờn 01-01-37 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến liệt

273 19 Nguyễn Thị Dân 01-01-48 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh ung thƣ

274 20 Nguyễn Hữu Hanh 01-01-36 0776864223 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

275 21 Võ Văn Hiệp 01-01-51 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

276 22 Văn Thị Huỳnh Mai 01-01-59 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

277 23 Nguyễn Thị Hai 01-01-38 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu liệt

278 24 Nguyễn Văn Theo 01-01-37 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu 

279 25 Hà Thị Bé 01-01-47 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

280 26 Hồ Văn Trung 01-01-82 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Huyết áp cao

281 27 Lê Văn Phƣơng 01-01-38 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

282 28 Nguyễn Quốc Hiếu 01-01-87 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bại liệt

283 29 Lê Văn Non 01-01-85 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bại liệt

284 30 Nguyễn Hữu Nghĩa 01-01-91 0906319924 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

285 31 Nguyễn Văn Chủ 01-01-68 0906319924 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

286 32 Bùi Thị Tuyết Hồng 01-01-68 0906319924 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

287 33 Nguyễn Thị Phi 01-01-92 0906319924 Ấp 2 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

288 34 Nguyễn Thị Nghiệp 01-01-27 0333575944 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

289 35 Mai Thanh Còn 01-01-45 0984245033 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu

290 36 Đặng Thị Mát 01-01-72 0368734055 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Sụi đôi chân

291 37 Nguyễn Thị Cẩm Giang 01-01-92 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thần kinh

292 38 Phạm Văn Lil 01-01-83 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp TNGT 

293 39 Đặng Ngọc Nga 01-01-52 0977058776 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bại liệt

294 40 Nguyễn Tài Lạc 01-01-57 0336554699 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

295 41 Bùi Thị Cúc 01-01-62 0387597567 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thần kinh

296 42 Lý Thị Loan 01-01-84 0387597567 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh thần kinh

297 43 Nguyễn Văn Mãi 01-01-53 0354813679 Ấp 3 Tân Thành B Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

298 1 Nguyễn Thị Khum 01-01-67 0857470728 Tổ 10, Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bị dị ứng thuốc tây

299 2 Nguyễn Đình Ký 01-01-37 Tổ 14,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Già yếu do Cao tuổi.( Đề nghị huyện tiêm)

300 3
Đinh Văn Hè 01-01-41 0335192118 Tổ 6,Tân Bảnh

Tân Phƣớc 
Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích do nghiện rượu ( Đề nghị huyện 

tiêm)

301 4 Nguyễn Thị Út Hết 01-01-84 0942320511 Tổ 6,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh bệnh tiểu đường và Tim

302 5 Nguyễn Thị Đẹp 01-01-78 0969949962 Tổ 6,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Dị ứng thuốc

303 6 Trần Thị Nga 01-01-67 0833435063 Tổ 6,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh bệnh tiểu đường dị ứng da

304 7 Nguyễn Thị Liêm 01-01-34 0365057934 T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bướu cổ

305 8 Hồ Thị Diệu Hoa 01-01-86 0382433178 T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu tiêm

306 9 Đinh Thị Miên 01-01-89 T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Dị ứng thuốc

Tân Thành B 

Tân Phước 



307 10 Nguyễn Văn Sơn T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

308 11 Đinh Thị Thành T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

309 12 Đinh Văn Nhỏ T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

310 13 Lê Văn Lển T 28,Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

311 14 Nguyễn Thị Nguyệt 01-01-58 Tổ 4 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh tai biến nằm một chổ

312 15 Lê Văn Hồng Tổ 4 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh tai biến nằm một chổ

313 16 Trần Hồng Dân 01-01-50 Tổ 33 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

314 17 Ngô Văn Lý 01-01-54 Tổ 33 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

315 18 Nguyễn Thị Tuyền 01-01-51 Tổ 21 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Tiểu đường, cao huyết áp

316 19 Nguyễn Thị Đẹp 01-01-63 0984445288 Tổ 27 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Dị ứng thuốc

317 20 Nguyễn Phương Đức 01-01-00 0398322697 Tổ 30 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp K chịu tiêm

318 21 Trần Thị Ru y 01-01-78 Tổ 30 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp K chịu tiêm

319 22 Trần Văn tư 01-01-48 Tổ 20 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bị não

320 23 Huỳnh Văn Bằng 01-01-42 Tổ 20 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp lớn tuổi, yếu k dám chích

321 24 Đỗ Thị Thôi 01-01-45 Tổ 20 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến, liệt giường

322 25 Trần Văn Tý 01-01-29 Tổ 20 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến, liệt giường

323 26 Phạm Văn Ni 01-01-70 Tổ 20 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp K chịu tiêm

324 27 Nguyễn Thị Lệ 01-01-56 0327878201 Tổ 04 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Cao huyết áp

325 28 Võ Thị Lùn 01-01-86 0356347716 Tổ 04 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có bầu 2 tháng chưa tiêm được

326 29 Lưu Thị Lan 01-01-74 0375004947 Tổ 29 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

327 30 Bùi Tuấn Quốc 01-01-96 0962341630 Tổ 29 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Mới về địa phương

328 31 Huỳnh Thị Nga 01-01-71 0333335252 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Dị ứng thuốc

329 32 Đinh Thị Nhi 01-01-71 0383926459 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Do đi làm ăn xa mới về

330 33 Dương Thị Kim Duyên 01-01-99 0367314112 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Do đi làm ăn xa mới về

331 34 Trần Thị Kiều My 01-01-95 0377912899 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

332 35 Lê Văn Tiếp 01-01-60 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không chịu chích

333 36 Nguyễn Thuyền Bay 01-01-87 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp yếu tim, dấu hiệu tâm thần, trầm cảm

334 37 Huỳnh Văn Khởi 01-01-26 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp yếu, liệt 1 chổ

335 38 Trần Thị Trửng 01-01-31 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Già nằm một chổ

336 39 Nguyễn Thị Beo 01-01-70 0362811779 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Dị ứng thuốc

337 40 Trần Minh Tứ 01-01-41 0965703483 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp lớn tuổi không đi được

338 41 Lê Thị Đặng 01-01-52 0965703483 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp lớn tuổi không đi được

339 42 Nguyễn Thị Sang 01-01-44 0919996974 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Lãng trí, không tiêm

340 43 Nguyễn Văn Chóc 01-01-35 0917951066 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh không đi được ( Đề nghị huyện tiêm)

341 44 Võ Văn Định 01-01-55 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không đi đâu, không chịu tiêm

342 45 Nguyễn Thị Dẫn 01-01-55 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Không đi đâu, không chịu tiêm

343 46 Tạ Văn Phước 01-01-74 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Nhậu ghiền, không chịu tiêm

344 47 Nguyễn Văn Phương 01-01-64 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Nhậu ghiền, không chịu tiêm

345 48 Nguyễn Văn Lợi 01-01-72 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Nhậu ghiền, không chịu tiêm

346 49 Nguyễn Thị Ý 01-01-93 0386775403 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

347 50 Nguyễn Văn Hường 01-01-88 0355855771 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

348 51 Nguyễn Thị Ngoan 01-01-94 0398389625 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

349 52 Nguyễn Thị Nga 01-01-81 0375571387 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

350 53 Tô Văn Sáng 01-01-91 0976000035 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

351 54 Trần Văn Tèo 01-01-88 0974844060 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

352 55 Nguyễn Thùy Trang 01-01-80 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

353 56 Trần Ngọc Phương 01-01-78 0367196462 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

354 57 Trần Thị Bích Trâm 01-01-05 Hoàng Việt Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

355 58 Võ Hanh Tiên 01-01-03 0346509077 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

356 59 Nguyễn Thị Thanh Nga 01-01-83 0379949921 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

357 60 Trần Hoài Lâm 01-01-74 0342585312 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

358 61 Lê Văn Thẩm 01-01-75 0966814957 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

359 62 Phan Thị Thu 01-01-84 0966814957 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

360 63 Đỗ Thị Bích Thu 01-01-84 0358788597 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

361 64 Lê Văn Thắng  01-01-97 056548029 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 



362 65 Văn văn Đô 01-01-00 056548030 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

363 66 Nguyễn Văn Nu Anh 01-01-83 0352838435 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

364 67 Nguyễn Phước Thành 01-01-08 0352838436 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

365 68 Văn Công Bảo 01-01-97 0378026573 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

366 69 Lê Văn Mỹ 01-01-90 0968465216 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

367 70 Huỳnh Văn Ngọc 01-01-98 0387872728 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

368 71 Nguyễn Văn Thơm 01-01-75 0397691778 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

369 72 Cao Văn Bình 01-01-79 0979204126 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

370 73 Phan Thị Bích 01-01-86 0979204126 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

371 74 Nguyễn Thị Giàu 01-01-83 0344116804 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

372 75 Lê Văn Thiệt 01-01-93 0866406397 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

373 76 Trần Thị Quyên 01-01-97 0336932080 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

374 77 Lê Thị Trúc Nương 01-01-00 0966157421 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

375 78 Trần Văn Bình 01-01-81 0347196444 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

376 79 Nguyễn Minh Tân 01-01-97 0797402997 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

377 80 Nguyễn Thị Như Ý 01-01-02 0838588063 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

378 81 Nguyễn Thị Thủy 01-01-65 0393162781 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

379 82 Nguyễn Thị Thảo 01-01-98 0374211152 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

380 83 Phan Thị Cẩm Tiên 01-01-96 0327689438 Tuyết Hồng Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị trong khu cách ly các trường 

381 84 Lê Thị Ngọc Thương 01-01-06 0966814957 Tân Bảnh Tân Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp F0 hoàn thành điều trị 

382 1 Võ Hoàng Tặng 01/01/1982 An Lộc An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

383 2 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 01/01/1990 An Lộc An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

384 3 Phạm Văn Lâm 01/01/1962 An Lộc An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh nền

385 4 Trần Anh Nghĩa 01/01/1966 An Lộc An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Tai biến

386 5 Nguyễn Thị Mai 01/01/1940 An Lộc An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp già yếu

387 6 Nguyễn Văn Beo 01/01/1986 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

388 7 Trƣơng Thị Đẹp 01/01/1965 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tim

389 8 Võ Thị Sẻo 01/01/1953 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

390 9 Hồ Thị Bợm 01/01/1952 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tim

391 10 Đinh Văn Đực 01/01/1945 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

392 11 Trần Văn Sơn 01/01/1965 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

393 12 Đặng Thị Hới 01/01/1950 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

394 13 Lý Huôi 01/01/1949 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tim

395 14 Thái Văn Nầu 01/01/1948 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

396 15 Phùng Văn Thêm 01/01/1940 An Tài An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

397 16 Nguyễn Thị Hồng Sƣơng 01/01/1988 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

398 17 Nguyễn Thị Trúc Linh 01/01/1990 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bầu

399 18 Đoàn Minh Hoài 01/01/2001 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

400 19 Trần Thị Quyên 01/01/1974 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

401 20 Trần Văn Lâm 01/01/1966 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp già yếu

402 21 Nguyễn Văn Đỉnh 01/01/1962 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

403 22 Nguyễn Thị Quen 01/01/1962 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

404 23 Nguyễn Minh Tới 01/01/1957 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Bệnh Tai Biến

405 24 Nguyễn Thị Kiềm 01/01/1934 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

406 25 Lê Thị Tƣ 01/01/1938 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

407 26 Phạm Thị Hậu 01/01/1954 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

408 27 Võ Thị Muối 01/01/1933 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

409 28 Nguyễn Thị Chiều 01/01/1954 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

410 29 Nguyễn Văn Đầy 01/01/1946 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

411 30 Võ Thị Thanh 01/01/1955 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

412 31 Trần Thị Cƣơng 01/01/1950 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp Fo

413 32 Nguyễn Thị Bé 01/01/1951 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

414 33 Huỳnh Văn Bình 01/01/1945 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

415 34 Trần Văn Quỹnh 01/01/1945 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

An Phước 



416 35 Nguyễn Thị Phỉ 01/01/1930 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

417 36 Hồ Thị Ngói 01/01/1936 An Thọ An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già

418 37 Nguyễn Văn Hết 01/01/1978 An Phát An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

419 38 Trần Thị Lan 01/01/1929 An Phát An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp già yếu

420 39 Nguyễn Văn Huốt 01/01/1959 An Phát An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp có vận động nhiều lần không chịu tiêm

421 40 Phan Văn Thơ 01/01/1920 An Phát An Phƣớc Tân Hồng Đồng Tháp già yếu

422 1 Nguyễn Thị Nga 01-01-47 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nằm tại nhà

423 2 Trần Văn Đảo 01-01-76 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Quá xa không xe đi

424 3 Nguyễn Thị Thanh Thúy 01-01-72 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Quá xa không xe đi

425 4 Hứa Thị Kim Hoàng 01-01-57 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Quá xa không xe đi

426 5 Hứa Ngọc Ánh 01-01-69 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Quá xa không xe đi

427 6 Trương Thị Quyền 01-01-36 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Bị bệnh

428 7 Nguyễn Thị Chí 01-01-44 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Đau nằm tại chổ

429 8 Đào Hồng Châu 01-01-29 ấp Thành Lập Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Gia đình không đồng ý cho đi tiêm ngừa

430 9 Trương Thị Hăng 01-01-53 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Bị bệnh

431 10 Nguyễn Thị Yêm 01-01-39 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Bị bệnh

432 11 Nguyễn Văn Hiền 01-01-50 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp F0

433 12 Nguyễn Văn Khanh 01-01-84 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp F0

434 13 Trần Văn Nên 01-01-85 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp F0

435 14 Nguyễn Thị Lan 01-01-85 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp F0

436 15 Nguyễn Thị Quẳn 01-01-63 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp F0

437 16 Phan Thị Tần 01-01-36 ấp Thống Nhất 2 Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh già không chịu tiêm

438 17 Đào Thị Lùn 01-01-67 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nền nhiều

439 18 Nguyễn Văn Mỹ 01-01-67 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc

440 19 Lê Thị Chao 01-01-53 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh lý nền nhiều

441 20 Bùi Ngọc Chiến 01-01-47 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh tai biến

442 21 Hồ Văn Tâm 01-01-67 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nền nhiều

443 22 Nguyễn Thị Mỹ 01-01-36 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Già con không cho tiêm

444 23 Mai Thị Bé Hai 01-01-51 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nền nhiều

445 24 Nguyễn Văn Quốc 01-01-96 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh tim không chịu tiêm

446 25 Đào Văn Đại Thắng 01-01-75 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp dị ứng thuốc

447 26 Bùi Thị Thuộc 01-01-36 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp Huyết áp Cao

448 27 Nguyễn Văn Trí 01-01-40 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp không tự đi được

449 28 Võ Văn Thành 01-01-55 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nền nhiều

450 29 Huỳnh Văn Long 01-01-44 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh nền nhiều

451 30 Đào Văn Út 01-01-60 ấp Rọc Muống Tân Công Chí Tân Hồng Đồng Tháp bệnh tai biến

Tân Công Chí 
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